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Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

 

Vận dụng Cộng 

 Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TN TL TL TL TL  

1. TRUNG 

VÀ NAM MĨ 

 Biết được các đặc 

điểm về tự nhiên, dân 

cư, xã hội  

 Hiểu được vai trò, 

hiện trạng khai thác 

tài nguyên rừng  

  

 

Số câu  

Số điểm 

Tỉ lệ %  

2(C1,2) 

1,0 

10% 

 

1(C2) 

2,0 

20% 

  3 

3,0 

30% 

2.  CHÂU 

NAM CỰC 

Biết được các đặc 

điểm về tự nhiên 

(địa hình, khí hậu, 

thực vật, động vật) 

   Liên hệ thực tế 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C3,4) 

1,0 

10% 

 

 

 

1(C3) 

1,0 

10% 

3 

2,0 

20% 

3.  CHÂU ĐẠI 

DƯƠNG 

Biết được các đặc 

điểm về tự nhiên 

(địa hình, khí hậu, 

thực vật, động vật)  

Nêu được các 

đặc điểm về 

dân cư, kinh tế  

 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C5,6) 

1,0 

10% 

1(C1) 

1,0 

10% 

 

  

3 

2,0 

20% 

4.  CHÂU ÂU   

 So sánh được sự 

khác nhau của các 

môi trường tự nhiên 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

  

 1(C3) 

3,0 

30% 

 

1 

3,0 

30% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

7 

4,0 

40% 

1 

2,0 

20% 

1 

3,0 

30% 

1 

1,0 

10% 

10 

10 

100% 

 

 

 


